
SỞ Y TẾ TP. ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ KV HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:          /TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá Tủ lạnh bảo quản

vắc xin và thiết bị theo dõi nhiệt độ dây
chuyền lạnh tại Trung tâm Y tế khu vực

Hội An

Hội An, ngày        tháng 11 năm 2026

    

Kính gửi: Quý Công ty.

Trung tâm Y tế khu vực Hội An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm căn cứ
thực hiện mua sắm Tủ lạnh bảo quản vắc xin và thiết bị theo dõi nhiệt độ dây chuyền
lạnh tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An; với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
- Trung tâm Y tế khu vực Hội An
- Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận hồ sơ báo giá trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tới: 
+ Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực Hội An; 
 Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. 
 Số điện thoại: 0235 3861309
Ghi chú:
+ Hồ sơ báo giá gồm 2 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau
+ Hồ sơ báo giá được để vào phong bì/ túi dán kín có niêm phong, phía ngoài

bì hồ sơ báo giá ghi rõ “Báo giá Tủ lạnh bảo quản vắc xin tại Trung tâm Y tế khu vực
Hội An”.

- File mềm và file Scan gửi vào email: khoaduocbvha12345@gmail.com 
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2026 đến

trước 16h00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục yêu cầu báo giá: chi tiết tại phụ lục I đính kèm
2. Mẫu báo giá: theo mẫu báo giá tại phụ lục II đính kèm
3. Các thông tin khác:
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Giá báo giá phải bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận chuyển, lắp
đặt và các chi phí liên quan.

Hồ sơ kèm theo gồm:
+ Báo giá hợp pháp (ký tên đóng dấu)
+ Bản mô tả thông số kỹ thuật chi tiết hàng hóa phù hợp với yêu cầu (bản mềm

gửi vào email). 
+ Các tài liệu chứng minh về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật, catalogue

và các tài liệu liên quan của hàng hoá
Trung tâm Y tế khu vực Hội An rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác

của Quý Công ty./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KHNV (đăng tải);
- Lưu: VT, K.D.

GIÁM ĐỐC

Lê Chí Khái
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Phụ lục I: Danh mục yêu cầu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /TTYT-KD, ngày       /11/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An)

ST
T

Tên
hàng hoá

Cấu hình và tính năng kỹ thuâṭ yêu cầu cơ
bản

ĐVT Số
lượng

1
Tủ lạnh bảo quản

vắc xin

1. Yêu cầu chung:
- Sản xuất: Từ 2026 trở về sau 
- Thiết bị mới 100%.
- Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 
tương đương.
- Môi trường hoạt động: phù hợp với môi 
trường của Việt Nam
*Cấu hình cung cấp:
- Thân Tủ chính: 01 cái
- Kệ/ giỏ: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 
bộ
2.Thông số kỹ thuật:
- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính
- Dung tích: 68 – 80 lít
- Khối lượng: 38 - 45 kg 
- Kích thước bên trong (W*D*H): 
>= 415*385*505 mm
- Kích thước bên ngoài (W*D*H): 
>= 495*580*660 mm
- Chế độ rã đông : tự động 
- Môi chất làm lạnh : HC 
- Độ ồn:  =< 41 dB (A)
- Dải nhiệt độ: 2 - 8 (oC)
- Bộ điều khiển: vi xử lý 
- Màn hình LED 
- Nguồn điện: 220V-240V/ 50Hz
- Chức năng cảnh báo: Nhiệt độ cao/ thấp, báo
động từ xa, mất điện, lỗi cảm biến,pin yếu, 
cửa mở .

Cái 01

2
Nhiệt kế đo nhiệt
độ trong tủ bảo

quản vắc xin

Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: ≥ 165x25 mm
- Dải nhiệt độ: ≤ -30oC đến ≥ +50oC
- Độ chia nhỏ nhất: 1oC

Cái 01

3

Thiết bị chỉ báo
đo nhiệt độ đông
băng trong dây

chuyền lạnh

Thông số kỹ thuật:
- Kích thước bên ngoài (L x W x H): ≥ 49 x 30
x 10,5 mm
- Kích thước của màn hình: ≥ 10 x 10 mm
- Trọng lượng: ≥ 12 g
- Nhiệt độ hoạt động: –20°C đến +55°C

Cái 01

4 Thiết bị theo dõi Thông số kỹ thuật: Cái 01
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ST
T

Tên
hàng hoá

Cấu hình và tính năng kỹ thuâṭ yêu cầu cơ
bản

ĐVT Số
lượng

nhiệt độ tự động
cho dây chuyền

lạnh kèm dây cảm
biến ngoài (kèm

hiệu chuẩn)

- Kích thước bên ngoài: ≥ 128x75x19 mm 
- Kích thước màn hình: ≥ 95×27 mm 
- Trọng lượng: ≥ 107 g 
- Điều kiện bảo quản: 0°C đến +30°C 
- Nhiệt độ hoạt động: ≤ -40°C đến ≥ +60°C 
- Phạm vi nhiệt độ cảnh báo: ≤-35°C đến ≥ 
+55°C
- Thời gian hoạt động và hạn sử dụng: ≥ 5 
năm kể từ ngày sản xuất

Tổng cộng: 04
khoản
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Phụ lục II: Mẫu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số      /TTYT-KD, ngày      /11/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An)

BÁO GIÁ
Số: ……..

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số số      /TTYT-KD, ngày      /11/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An, chúng tôi....[ghi tên, địa
chỉ, mã số thuế của công ty] báo giá cho các hàng hoá như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan:

STT Danh mục
hàng hoá

Ký, mã, nhãn
hiệu, model, hãng
sản xuất, Xuất xứ

Năm sản
xuất

Cấu hình
và thông số

kỹ thuật

Số lượng/
khối lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1
2
n …

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật, catalogue và các tài liệu liên quan của hàng hoá)
2. Lưu ý: 

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan.

- Địa điểm giao hàng: tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An (Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng)

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 7 - 10 ngày sau khi ký hợp đồng

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2026
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy
định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
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- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của công ty

(Ký tên, đóng dấu)
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